
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÒA AN 

 

Số: 362/QĐ-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hòa An, ngày 16 tháng 02 năm 2022 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh sách công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc 
qua biên giới tỉnh Cao Bằng đã đủ thời gian cách ly tại Trường Trung cấp 

nghề cơ sở 2 của tỉnh Cao Bằng trên địa bàn huyện Hòa An để theo dõi 
sức khỏe phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÒA AN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;  

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2010 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh 
truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống 

dịch đặc thù trong thời gian có dịch; 

Căn cứ Quyết định số 56/2010/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2010 của Thủ  
tướng Chính phủ về việc quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động của 

Ban chỉ đạo chống dịch các cấp; 

Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước diễn biến phức tạp 
mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; 

Căn cứ Công văn số 277/UBND-VX ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Cao Bằng về  việc thực hiện công tác phối hợp quản lý người cách ly; 

Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Bộ Y tế 
về việc ban hành "Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống 

dịch COVID-19"; 

Căn cứ Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế 

về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19"; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hòa An. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc qua 
biên giới tỉnh Cao Bằng đã đủ thời gian cách ly theo dõi sức khỏe tại Trường 

Trung cấp nghề cơ sở 2 của tỉnh Cao Bằng trên địa bàn huyện Hòa An để phòng, 
chống dịch bệnh COVID-19 gồm 123 công dân (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; 
Trưởng phòng Y tế huyện; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện; Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- UBND tỉnh Cao Bằng (b/c); 
- Sở Y tế tỉnh Cao Bằng (b/c); 
- Thường trực HĐND huyện (b/c); 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- TYT xã, thị trấn; 
- Trang TTĐT huyện; 
- Lưu: VT, TTYT (H).  

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 
 

 
Đàm Thế Trang 
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DANH SÁCH 

Danh sách công dân đã thực hiện cách ly đủ 14 ngày để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 
tại Trường Trung cấp nghề cơ sở 2 của tỉnh Cao Bằng trên địa bàn huyện Hòa An 

(Kèm theo Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 16/02/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hòa An) 

STT Họ và tên 

Năm sinh 

Địa chỉ nơi cư trú sau kết 

thúc cách ly tập trung (Số 

nhà, xóm, xã, huyện, tỉnh) 

Người Việt 

Nam lao 

động, làm 

việc tại các 

địa phương 

của Trung 

Quốc 

Ngày tháng 

tiếp nhận 

Ngày kết 

thúc cách 

ly theo dõi 

phòng, 

chống 

COVID-19 

Kết quả 

xét 

nghiệm 

(03 lần) 

Nam Nữ 

I Hà Nội               

1 Hoàng Văn Tuấn 03/09/1992   
Thôn 2, Hữu Bằng,  

Thạch Thất, Hà Nội 
Quảng Tây 28/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

2 Trần Văn Ninh 18/05/1985   

 Khu 8, Đông Đình,  

Đại Cường, Ứng Hòa,  

Hà Nội 

Quảng 

Đông 
28/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

3 
Phạm Thị Thu 

Lương 
  21/12/1985 

 Đông Đình, Đại Cường, 

Ứng Hòa, Hà Nội 

Quảng 

Đông 
28/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

4 Nguyễn Thị Huyền   21/06/1971 

Tầng 22 tòa nhà FLC,  

36 Phạm Hùng, Mỹ Đình, 

Nam Từ Liêm, Hà Nội 

Quảng 

Đông 
28/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

II Lào Cai                

5 
Tráng Thị Thanh 

Tâm 
  10/09/1993 

033 đường Hoàng Liên, 

phường Kim Toàn, thành 

phố Lào Cai, Lào Cai 

Quảng Tây 28/01/2022 11/02/2022 
3 lần 

Âm tính 

III Hải Phòng               

6 
Trịnh Thị Thu 

Hương 
  27/12/1989 

Số nhà 2, ngách 20, ngõ 

415, Ngô Gia Tự, Hải An, 

Hải Phòng 

Nam Ninh 28/01/2022 11/02/2022 
3 lần 

Âm tính 

IV Đà Nẵng               
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7 
Nguyễn Thị Kim 

Trang 
  10/05/1993 

391/62 Trần Cao Vân, 

phường Xuân Hà, quận 

Thanh Khê, Đà Nẵng 

Quảng Tây 28/01/2022 11/02/2022 
3 lần 

Âm tính 

V Quảng Ninh               

8 Chìu Vĩnh Bình  29/07/2001   
Thôn Cao Thắng, Lục Hồn, 

Bình Liêu, Quảng Ninh 
Phúc Kiến 28/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

9 Hà Văn Mạnh 04/05/2001   
Thôn Cóng Bác, Lục Hồn, 

Bình Liêu, Quảng Ninh 
Phúc Kiến 28/01/2022 11/02/2022 

3 lần 
Âm tính 

10 Mã Vĩnh Phương 26/04/2000   
Thôn Cao Thắng, Lục Hồn, 

Bình Liêu, Quảng Ninh 
Phúc Kiến 28/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

11 Chìu Thị Phương   26/02/2003 
Thôn Cao Sơn, Hoành Mô, 

Bình Liêu, Quảng Ninh 
Phúc Kiến 28/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

12 Đoàn Kim Tiến  24/12/1978   
Thôn Nam, Van Ninh,  

Móng Cái, Quảng Ninh 
Phúc Kiến 28/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

13 Nguyễn Ngọc Hân   27/02/1981 
Khu 4, Hải Hòa, Móng Cái, 

Quảng Ninh 

Quảng 

Đông 
28/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

14 Hoàng Thị Giang   27/03/1980 

Số nhà 01 Trần Khánh Dư, 

thị trấn Hải Hà, Hải Hà, 

Quảng Ninh 

Quảng 

Châu 
28/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

VI Vĩnh Phúc               

15 Vũ Văn Xuân  02/09/1966   
Thôn Đông Xuân, Xuân Lôi, 

Lập Thạch, Vĩnh Phúc 

Quảng 

Đông 
28/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

VII Hà Giang               

16 
Đặng Thị Phương 

Thúy 
  01/11/2007 

Thôn Tà Ván, Xín Chải,  

Vị Xuyên, Hà Giang 

Quảng 

Đông 
28/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

17 Giàng Mý Cái 2003   Sơn Vĩ, Mèo vạc, Hà Giang 
Quảng 

Châu 
28/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

VIII Thái Bình               

18 Trần Văn Việt 26/07/1993   
Tổ 2 Tiền Phong, thành phố 

Thái Bình, Thái Bình 
Phúc Kiến 28/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

IX Lâm Đồng               
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19 Pham Trung Trung 28/08/1992   
Thôn Hương Lâm, Đại Lậy, 

Đạ Tẻh, Lâm Đồng 

Quảng 

Đông 
28/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

X Quảng Nam               

20 Bùi Thị Bích Loan   11/11/2002 
Thôn An Lâu, Tam Lãnh, 

Phú Ninh, Quảng Nam 

Quảng 

Đông 
28/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

XI Hà Tĩnh               

21 Nguyễn Thị Mai   01/06/1991 
Khối 1 Tiên Sơn, Trung 

Lương, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 

Quảng 

Đông 
28/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

XII Lạng Sơn               

22 Tô Hồng Hào 25/11/1999   

Thôn Than Muội, thị trấn 

Đồng Mỏ, Chi Lăng, 

 Lạng Sơn 

Quảng 

Đông 
28/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

23 Phùng Văn Lập 05/10/2002   

Thôn Hoàng Sơn, Hoàng 

Đồng, thành phố Lạng Sơn, 

Lạng Sơn 

Quảng 

Đông 
28/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

XIII Cao Bằng               

24 Đặng Mùi Chuống   03/10/1999 
Ca Thành, Nguyên Bình, 

Cao Bằng 

Quảng 

Đông 
28/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

25 Triệu Chàn Lường 24/03/2000   
Thành Công, Nguyên Bình, 

Cao Bằng 

Quảng 

Đông 
28/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

XIV Nghệ An               

26 
Nguyễn Thị Thùy 

Dung 
  22/12/2000 

Xóm Đại Thắng,  

Thượng Tân Lộc, Nam Đàn, 

Nghệ An 

Quảng 

Đông 
28/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

XV Lai Châu               

27 Nguyễn Tạ Phong 1995   
Xí  Nà Lầu, Lao Chải,  

Lai Châu 
Quảng 
Đông 

28/01/2022 11/02/2022 
3 lần 

Âm tính 

XVI Quảng Ninh               

28 Tạ Văn Xanh 20/07/1967   
Tràng Bạch, Đông Triều, 

Quảng Ninh 

Quảng 

Đông 
29/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

29 Chu Xuân Thủy 14/01/1984   Tổ 45, khu 5, Hà Phong, Phúc Kiến 30/01/2022 11/02/2022 3 lần 
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thành phố Hạ Long,  

Quảng Ninh 

Âm tính 

30 Nguyễn Văn Tuyến   20/06/1996 
Mễ Sơn, Xuân Sơn, thị xã 

Đông Triều, Quảng Ninh 

Quảng 

Đông 
31/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

XVII Nghệ An               

31 Trương Thị Yến   22/10/1996 
Xóm Mo, Nghĩa Xuân,  

Quỳ Hợp, Nghệ An 
Quảng Tây 29/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

32 Nguyễn Tiểu Linh   06/07/1994 
Bản Đình Tài, Xiêng My 

Tương Dương, Nghệ An 
Quảng Tây 29/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

XVIII Điện Biên               

33 Khoàng Thị Nghin   05/08/1989 
Nậm Ngà 1, Nậm Chua, 

Nậm Pồ, Điện Biên 
Quảng Tây 29/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

34 Lò Văn Sơn 07/05/1997   
Bản Mu, Quài Cang,  

Tuần Giáo, Điện Biên 
Quảng Tây 29/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

XIX Thái Nguyên               

35 Thạch Thị Hồng   19/12/1989 
Xóm Phán 2, Phú Đô,  

Phú Lương, Thái Nguyên 
Quảng Tây 29/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

36 Chu Đức Mạnh 24/02/1992   
Xóm 5, Phúc Tân, Phổ Yên, 

Thái Nguyên 

Quảng 

Đông 
31/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

37 Ma Tiến Sắc 16/01/1979   
Thôn Khẩu Đưa, Phú Đình, 

Định Hóa, Thái Nguyên 
Phúc Kiến 01/02/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

XX Bắc Ninh               

38 Nguyễn Thị Thành   17/10/1987 
Thôn Đình Tổ, Đình Tổ, 

Thuận Thành, Bắc Ninh 
Quảng Tây 29/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

39 Nguyễn Trọng Tám 12/10/1969   
Dực Vy, Hoài Thượng, 

Thuận Thành, Bắc Ninh 
Phúc Kiến 31/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

XXI Đắk Lắk               

40 Nguyễn Hải Yến   30/04/2003 
Thôn 4, Tân Tiến Krông 

Pắk, Đắk Lắk 
Quảng Tây 29/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

41 Nguyễn Văn Đức  10/03/1980   
Thôn 6B, Cư E Lang, 

EAKL, Đắk Lắk 

Quảng 

Đông 
30/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 
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42 Đặng Mạnh Hiên 01/01/1978   
Thôn 3, Cư E Lang,  

EAKL, Đắk Lắk 

Quảng 

Đông 
30/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

43 Tô Văn Phúc 06/03/1992   
Thôn 2, Cư E Wi, Cư Kuin, 

Đắk Lắk 

Quảng 

Đông 
31/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

XXII Lào Cai                

44 Lý Thị Năn   11/09/1976 Cam Cọn, Bảo Yên, Lào Cai Quảng Tây 29/01/2022 11/02/2022 
3 lần 

Âm tính 

45 Tráng Thị Doa    1988 
 Phình Chư Ba, Nàm Sín,  

Si Ma Cai, Lào Cai 

Quảng 

Đông 
30/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

46 Sùng Seo Ký 30/04/1986   
Thôn Phình Chư 3, Nàn Sìn, 

Si Ma Cai, Lào Cai 

Quảng 

Đông 
30/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

47 Sùng Seo Sơn  05/04/2006   
Thôn Phình Chư 3, Nàn Sìn, 

Si Ma Cai, Lào Cai 

Quảng 

Đông 
30/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

48 Vi Thị Tâm   17/10/1980 
Thôn Bản Trà, Điện Quan, 

Bảo Yên, Lào Cai 
Phúc Kiến 07/02/2022 11/02/2022 

2 lần 

Âm tính 

XXIII Bắc Giang               

49 Ngô Thị Hà Thu   28/06/1989 
Quất Du 2, Phúc Hòa Tân 

Yên, Bắc Giang 
Quảng Tây 29/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

50 Vi Thái Sự 23/08/2001   
Thôn Kim Bảng, An Lạc, 

Sơn Động, Bắc Giang 
Quảng Tây 30/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

51 Hầu Văn Cường 29/09/1992   
Thôn Biểng, An Lạc,  

Sơn Động, Bắc Giang 

Quảng 

Đông 
30/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

52 Trương Văn Sơn 20/01/1995   
Hà Thanh, Thanh Hải,  

Lục Ngạn, Bắc Giang 
Phúc Kiến 30/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

53 Vũ Mạnh Hùng 30/07/1986   
Cẩm Hoàng, Xuân Cẩm, 

Hiệp Hòa, Bắc Giang 

Quảng 

Đông 
30/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

54 Hoàng Thị Thịnh   20/01/1986 
Xuân Cẩm, Hiệp Hòa,  

Bắc Giang 

Quảng 

Đông 
30/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

55 Ngô Văn Vững 23/05/1977   
Thôn Nam Sơn, Đồng Phúc, 

Yên Dũng, Bắc Giang 
Quảng Tây 30/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

56 Vi Văn Phong 07/01/1997   Khuân Ngoát, Chiên Sơn, Quảng 31/01/2022 11/02/2022 3 lần 
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Sơn Động, Bắc Giang Đông Âm tính 

XXIV Hà Giang               

57 Nguyễn Văn Tuấn 28/11/2001   
Tổ 11, thị trấn Việt Lâm,  

Vị Xuyên, Hà Giang 
Quảng Tây 29/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

XXV Hà Nam               

58 Bùi Thị Hồng   1968 
Thôn Lê Lợi, Phù Vân,  

thị xã Phủ Lý, Hà Nam 
Quảng Tây 29/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

XXVI Thanh Hóa               

59 Lê Phú Đông 10/08/1995   

 Đội 10 thôn Trung Hải, 

Hoằng Thanh, Hoằng Hóa, 

Thanhn Hóa 

Quảng 

Đông 
30/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

60 Lê Văn Cài 19/05/1974   

Thôn Xuân Hương,  

Hóa Quỳ, Như Xuân,  

Thanh Hóa 

Quảng 

Đông 
30/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

61 
Lại Thị Hoài 

Thương 
  22/05/1997 

Minh Châu 2, Minh Sơn, 

Ngọc Lặc, Thanh Hóa 

Quảng 

Đông 
30/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

62 Trần Trọng Hải 30/08/1984   
Thôn 5, Làng Lâu, Xuân Du, 

Như Thanh, Thanh Hóa 

Quảng 

Đông 
30/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

63 Nguyễn Văn Mình 01/04/1991   

Thôn Thạch Tiến, Quảng 

Trung, Quảng Xương, 

Thanh Hóa 

Quảng 

Đông 
30/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

64 Trần Thị Tình   03/06/1996 

Thôn Thạch Tiến, Quảng 

Trung, Quảng Xương, 

Thanh Hóa 

Quảng 

Đông 
30/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

65 Trần Thị Hằng   28/08/1985 

Thôn Ngọc Sơn,  

Lương Sơn, Thường Xuân, 

Thanh Hóa 

Quảng 

Đông 
31/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

66 Lê Văn Thọ 20/09/2000   
Thôn Tiến, Quảng Nham, 

Quảng Xương, Thanh Hóa 

Quảng 

Đông 
07/02/2022 11/02/2022 

2 lần 

Âm tính 

XXVII Yên Bái                

67 Đặng Tòn Pú 12/02/1997   Thôn 8, Than Dẹt, Phong Quảng 30/01/2022 11/02/2022 3 lần 
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Dụ Thượng, Văn Yên,  

Yên Bái 

Đông Âm tính 

68 Triệu Tòn Chiệp 24/05/1999   
Thôn 8, Phong Dụ Thượng, 

Văn Yên, Yên Bái 
Quảng Tây 30/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

69 Triệu Tòn Pú 14/04/2005   
Thôn 8, Phong Dụ Thượng, 

Văn Yên, Yên Bái 
Quảng Tây 30/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

70 Nồng Văn Đại 05/10/1994   
Thôn Nặm Tăng, Thạch 
Lương, thị xã Nghĩa Lộ, 

Yên Bái 

Quảng Tây 07/02/2022 11/02/2022 
2 lần 

Âm tính 

71 Lò Văn Cường 22/10/1994   

Thôn Nặm Tăng, Thạch 

Lương, thị xã Nghĩa Lộ, 

Yên Bái 

Quảng 

Đông 
07/02/2022 11/02/2022 

2 lần 

Âm tính 

72 Đinh Thị Mai   15/05/1985 
Thôn Năm Hăn, Phù Nham, 

thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái 

Quảng 

Đông 
07/02/2022 11/02/2022 

2 lần 

Âm tính 

73 Hoàng Văn Xiên 28/08/1995   

Thôn Nặm Tăng, Thạch 

Lương, thị xã Nghĩa Lộ, 

Yên Bái 

Quảng 

Đông 
07/02/2022 11/02/2022 

2 lần 

Âm tính 

XXVIII Phú Thọ               

74 Cao Mạnh Thương 20/12/1973   
Khu 8, thị trấn Hạ Hòa, 

 Hạ Hòa, Phú Thọ 

Quảng 

Đông 
30/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

75 
Trương Thị Bích 
Phượng 

  28/08/1984 
Khu 8, thị trấn Hạ Hòa,  

Hạ Hòa, Phú Thọ 
Quảng 
Đông 

30/01/2022 11/02/2022 
3 lần 

Âm tính 

XXIX Vĩnh Phúc               

76 Nguyễn Trọng Vị 02/09/1987   
Thôn Xóm Làng, Bạch Lưu, 

Sông Lô, Vĩnh Phúc 

Quảng 

Đông 
30/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

77 Hoàng Thị Hà   29/11/1988 
Thôn Xóm Làng, Bạch Lưu, 

Sông Lô, Vĩnh Phúc 

Quảng 

Đông 
30/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

78 Nguyễn Thị Hạnh   21/10/2001 
Thôn Phú Thụ, Liên Hòa, 

Lập Thạch, Vĩnh Phúc 
Quảng Tây 30/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

79 Nguyễn Thị Làn   13/07/1968 
Liên Hòa, Lập Thạch,  

Vĩnh Phúc 

Quảng 

Đông 
30/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 
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80 Nguyễn Đình Hòa 24/06/1969   
Khu 6 thôn Phú Khánh, Liên 

Hòa, Lập Thạch, Vĩnh Phúc 

Quảng 

Đông 
30/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

XXX Lai Châu               

81 Hà Thị Loan   20/09/1994 
Bản Nà Hoi, Thân Thuộc, 

Tân Uyên, Lai Châu 

Quảng 

Đông 
30/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

82 Hoàng Văn Nhượng 06/06/1991   
Nà Khương, Mường Kim, 

Than Uyên, Lai Châu 
Phúc Kiến 31/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

83 Lò Thị Loan   30/10/1997 
Bản Nà É, Mường Kim, 

Than Uyên, Lai Châu 
Phúc Kiến 31/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

84 Phàn A Giàng 15/10/1984   
Bản Hồ Thầu, Hồ Thầu, 

Tam, Đường, Lai Châu 

Quảng 

Đông 
31/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

85 Vàng Văn Ảnh 06/01/1982   
Én Đuông, Mường Than, 

Than Uyên, Lai Châu 
Phúc Kiến 31/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

86 Lừ Văn Chinh 02/02/2004   
Sam Sẩu, Phúc Than,  

Than Uyên, Lai Châu 
Phúc Kiến 31/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

87 Tòng Văn Thuận 02/01/1997   
Bản Nà Hoi, Thân Thuộc, 

Tân Uyên, Lai Châu 
Phúc Kiến 01/02/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

88 Lò Thị Yên   12/04/1994 
Bản Lang 2, Bản Lang, 

Phong Thổ, Lai Châu 
Phúc Kiến 01/02/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

89 Vàng Xa Giảng   1986 
Thôn Tiền Thầu, Bản Lang, 

Phong Thổ, Lai Châu 
Phúc Kiến 01/02/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

90 Vàng Văn Nhâm 12/05/1991   
Bản Lang 2, Bản Lang, 

Phong Thổ, Lai Châu 
Phúc Kiến 01/02/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

91 Phàn Xa Đanh   16/10/1998 
Bản Lang, Phong Thổ,  

Lai Châu 
Phúc Kiến 01/02/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

92 Tẩn Thị Đanh   26/09/1983 
Bản Lang, Phong Thổ,  

Lai Châu 
Phúc Kiến 01/02/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

93 Hoàng Thị Hồng   29/03/1991 
Bản Máng Nghé, Bản Lang, 

Phong Thổ, Lai Châu 
Phúc Kiến 01/02/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

94 Lý Thị Phương   03/12/1994 
Bản Thèn Thầu, Bản Lang, 

Phong Thổ, Lai Châu 
Phúc Kiến 01/02/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 
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95 Phàn Vần Chung 30/04/1997   
Bản Thèn Thầu, Bản Lang, 

Phong Thổ, Lai Châu 
Phúc Kiến 01/02/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

96 Cầm Thị Tông   30/06/1983 
Bản Đằm, Mường Than, 

Than Uyên, Lai Châu 
Phúc Kiến 07/02/2022 11/02/2022 

2 lần 

Âm tính 

97 Hà Văn Tuấn 11/10/2005   
Bản Giẳng, Mường Than, 

Than Uyên, Lai Châu 
Phúc Kiến 07/02/2022 11/02/2022 

2 lần 

Âm tính 

97 Vàng Thị Nguyệt   15/10/1990 
Bản Đông, Mường Than, 

Than Uyên, Lai Châu 
Phúc Kiến 07/02/2022 11/02/2022 

2 lần 
Âm tính 

98 Lò Văn Lại 11/02/2001   
Bản Lằn, Mường Than, 

Than Uyên. Lai Châu 
Phúc Kiến 07/02/2022 11/02/2022 

2 lần 

Âm tính 

99 Lò Văn Quyến 12/06/2003   
Bản Giẳng, Mường Than, 

Than Uyên, Lai Châu 
Phúc Kiến 07/02/2022 11/02/2022 

2 lần 

Âm tính 

100 Lò Văn Bớt 1983   
Bản Giẳng, Mường Than, 

Than Uyên, Lai Châu 
Phúc Kiến 07/02/2022 11/02/2022 

2 lần 

Âm tính 

101 Sầm Văn Thiện 06/06/1995   
Bản Hua Nà, Hua Nà,  

Than Uyên, Lai Châu 
Phúc Kiến 07/02/2022 11/02/2022 

2 lần 

Âm tính 

102 Lò Văn Lực 19/03/2005   
Bản Lằn, Mường Than, 

Than Uyên. Lai Châu 
Phúc Kiến 07/02/2022 11/02/2022 

2 lần 

Âm tính 

XXXI Hà Nội               

103 Vũ Thị Khương   21/11/1979 An Phú, Mỹ Đức, Hà Nội Quảng Tây 30/01/2022 13/02/2022 
3 lần 

Âm tính 

XXXII Hòa Bình               

104 Bùi Văn Tiệt 15/06/1994   
Xóm Khen, Bình Hẻm,  

Lạc Sơn, Hòa Bình 
Phúc Kiến 30/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

105 Bùi Thị Liên   06/08/1995 
Xóm Khen, Bình Hẻm,  

Lạc Sơn, Hòa Bình 

Quảng 

Đông 
30/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

106 Bùi Văn Trường 25/05/1998   
Xóm Khen, Bình Hẻm, 

 Lạc Sơn, Hòa Bình 

Quảng 

Châu 
30/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

XXXIII Vĩnh Long               

107 Phạm Thị Ngọc Hân   28/10/1983 
Ấp Mỹ An, Mỹ Hòa,  

Bình Minh, Vĩnh Long 

Quảng 

Đông 
30/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 
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XXXIV Lạng Sơn               

108 Dương Thị Liệu   27/11/1991 
 Co Khuông, Xuân Lễ,  

Cao Lộc, Lạng Sơn 
Quảng 
Đông 

30/01/2022 11/02/2022 
3 lần 

Âm tính 

XXXV Hải Dương               

109 Phạm Hữu Mạnh 04/06/2001   
Vĩnh Duệ, Đồng Quang,  

Gia Lộc, Hải Dương 

Quảng 

Đông 
31/01/2022 11/02/2022 

3 lần 

Âm tính 

110 An Văn Tân 20/09/1995   

Thôn An Nghiệp, Tứ 

Cường, Thanh Miện, Hải 

Dương 

Quảng 

Đông 
07/02/2022 11/02/2022 

2 lần 

Âm tính 

111 Khúc Thị Thúy   07/02/1985 

Thôn An Nghiệp,  

Tứ Cường, Thanh Miện,  

Hải Dương 

Quảng 

Đông 
07/02/2022 11/02/2022 

2 lần 

Âm tính 

112 Nguyễn Thị Mơ   05/06/1989 
Phú Mễ, Tứ Cường,  

Thanh Miện, Hải Dương 

Quảng 

Đông 
07/02/2022 11/02/2022 

2 lần 

Âm tính 

113 Đoàn Văn Quỳnh 23/02/1982   

Thôn An Nghiệp,  

Tứ Cường, Thanh Miện,  

Hải Dương 

Quảng Tây 07/02/2022 11/02/2022 
2 lần 

Âm tính 

XXXVI Hưng Yên               

114 Lê Văn Hiếu 04/08/1981   
Đan Kim, Liên Nghĩa,  

Văn Giang, Hưng Yên 
Phúc Kiến 31/01/2022 11/02/2022 

3 lầnÂm 

tính 

XXXVII Bắc Kạn               

115 Lý Thị Tươi   05/01/1976 
Thôn Roỏng Thù, Thượng 

Ân, Ngân Sơn, Bắc Kạn 
Phúc Kiến 31/01/2022 11/02/2022 

3 lầnÂm 

tính 

XXXVIII Hà Tĩnh               

116 Nguyễn Huỳnh 22/12/1993   
Lâm Khê, Sơn Lâm,  

Hương Sơn, Hà Tĩnh 

Quảng 

Đông 
31/01/2022 14/02/2022 

3 lầnÂm 

tính 

XXXIX Hải Phòng               

117 Cao Thùy Dương   06/12/1986 

SN 12 khu B1 Lý Hồng 

Nhật, Cát Bi, Hải An,  

Hải Phòng 

Quảng 

Đông 
31/01/2022 11/02/2022 

3 lầnÂm 

tính 

XL Tuyên Quang               
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118 Hoàng Văn Hà 02/12/1988   
Nà Bản, Thượng Lâm,  

Lâm Bình, Tuyên Quang 

Quảng 

Đông 
01/02/2022 11/02/2022 

3 lầnÂm 

tính 

119 Quan Thị Tính   14/01/1988 
Nà Bản, Thượng Lâm, 

 Lâm Bình, Tuyên Quang 

Quảng 

Đông 
01/02/2022 11/02/2022 

3 lầnÂm 

tính 

120 Vương Văn Thơm 10/04/1996   
Tổ 3, phường Mỹ Lâm,  

Yên Sơn, Tuyên Quang 
Phúc Kiến 01/02/2022 11/02/2022 

3 lầnÂm 

tính 

121 Trần Văn Kiên 25/01/1994   
Thôn 28, Kim Phúc,  

Yên Sơn, Tuyên Quang 
Phúc Kiến 01/02/2022 11/02/2022 

3 lầnÂm 
tính 

XLI Gia Lai                

122 Mai Thị Quỳnh   24/12/1997 
Làng Hle Ktu, thị trấn 

Krong Chro, Gia Lai 

Quảng 

Đông 
07/02/2022 11/02/2022 

2 lần 

Âm tính 

123 Vũ Văn Trường 02/01/1997   
Làng Hle Ktu, thị trấn 

Krong Chro, Gia Lai 

Quảng 

Đông 
07/02/2022 11/02/2022 

2 lần 

Âm tính 

Danh sách ấn định 123 công dân./. 
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